	ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ QUỐC DÂN
                 CHI ỦY……………..
	Biểu số 1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2024


DANH SÁCH 

Đăng ký nhu cầu học Lớp Trung cấp lý luận chính trị giai đoạn 2025 – 2026
(Kèm theo Công văn số ……… CV/ĐU, ngày          8/2024 của Đảng ủy trường)

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính (nữ)
	Ngày vào đảng
	Trình độ
	Năm được tuyển dụng
	Ngạch, bậc, vị trí việc làm
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại
	Chức vụ được quy hoạch
	Là đối tượng CB, CC, VC
	Số điện thoại liên hệ
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	
	
	
	
	
	
	Thành ủy
	Nhà trường

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	A.
	Năm 2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	HỆ TẬP TRUNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Thị A
	02/09/1993
	x
	01/01/2015
	12/12
	Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) Luật
	2011
	V.07.02.05

Bậc 5

3,34
	Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính
	Trưởng Phòng
	VC
	09843…
	x
	

	2
	Trần Văn B
	03/05/1975
	
	07/11/2005
	12/12
	Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) Luật
	2011
	01.003

Bậc 5

3,34
	Chuyên viên
	Phó Trưởng Phòng
	CC
	09843…
	
	x

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	HỆ KHÔNG TẬP TRUNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Thị A
	02/09/1993
	x
	01/01/2015
	12/12
	Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) Luật
	2011
	V.07.02.05

Bậc 5

3,34
	Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính
	Trưởng Phòng
	VC
	09843…
	x
	

	2
	Trần Văn B
	03/05/1975
	
	07/11/2005
	12/12
	Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) Luật
	2011
	01.003

Bậc 5

3,34
	Chuyên viên
	Phó Trưởng Phòng
	CC
	09843…
	
	x

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.
	Năm 2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	HỆ TẬP TRUNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Thị A
	02/09/1993
	x
	01/01/2015
	12/12
	Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) Luật
	2011
	V.07.02.05

Bậc 5

3,34
	Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính
	Trưởng Phòng
	VC
	09843…
	x
	

	2
	Trần Văn B
	03/05/1975
	
	07/11/2005
	12/12
	Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) Luật
	2011
	01.003

Bậc 5

3,34
	Chuyên viên
	Phó Trưởng Phòng
	CC
	09843…
	
	x

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	HỆ KHÔNG TẬP TRUNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Thị A
	02/09/1993
	x
	01/01/2015
	12/12
	Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) Luật
	2011
	V.07.02.05

Bậc 5

3,34
	Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính
	Trưởng Phòng
	VC
	09843…
	x
	

	2
	Trần Văn B
	03/05/1975
	
	07/11/2005
	12/12
	Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) Luật
	2011
	01.003

Bậc 5

3,34
	Chuyên viên
	Phó Trưởng Phòng
	CC
	09843…
	
	x

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                    NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                                                                                                           T/M CẤP ỦY
                                                                                                                                                                                                                    (Ghi rỏ họ tên, ký đóng dấu) 
Biểu số 2
	ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

CHI ỦY……………..
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2024


DANH SÁCH 

Đăng ký nhu cầu học Lớp Cao cấp lý luận chính trị giai đoạn 2025 - 2026
(Kèm theo Công văn số ……… CV/ĐU, ngày  8/2024 của Đảng ủy trường)

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính (nữ)
	Ngày vào đảng
	Trình độ
	Năm được tuyển dụng
	Ngạch, bậc, vị trí việc làm
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại
	Chức vụ được quy hoạch
	Là đối tượng CB, CC, VC
	Số điện thoại liên hệ

	
	
	
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	A
	Năm 2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	HỆ TẬP TRUNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Thị A
	02/09/1993
	x
	01/01/2015
	12/12
	Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) Luật
	2011
	V.07.02.05
Bậc 5

3,34
	Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính
	Đảng ủy viên, Trưởng Phòng
	VC
	09843…

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	HỆ KHÔNG TẬP TRUNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Văn B
	03/05/1975
	
	07/11/2005
	12/12
	Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) Luật
	2011
	V.07.01.01

Bậc 4

7,28
	Trưởng Phòng Tổ chức hành chính
	Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng
	VC
	09843…

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Năm 2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	HỆ TẬP TRUNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Thị A
	02/09/1993
	x
	01/01/2015
	12/12
	Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) Luật
	2011
	V.07.02.05

Bậc 5

3,34
	Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính
	Đảng ủy viên, Trưởng Phòng
	VC
	09843…

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	HỆ KHÔNG TẬP TRUNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Văn B
	03/05/1975
	
	07/11/2005
	12/12
	Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) Luật
	2011
	V.07.01.01

Bậc 4

7,28
	Trưởng Phòng Tổ chức hành chính
	Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng
	VC
	09843…

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                    NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                                                                                                           T/M CẤP ỦY
                                                                                                                                                                                                                    (Ghi rỏ họ tên, ký đóng dấu) 
2

